
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ TUYỂN DỤNG TTYT BẾN LỨC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm Quyết định số               /QĐ-TTYT ngày             /               /2022 của  TTYT Bến Lức)

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Hộ khẩu
thường trú

vị trí
dự xét tuyển

Trình độ chuyên môn, loại tốt nghiệp, năm tốt nghiệp, hệ đào tạo, trường đào
tạo, ngoại ngữ, tin học

CC
HN

Đối
tượng

ưu
tiên

Số điện thoại Số báo
danhNam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành

Tốt
nghiệp

loại

Năm tốt
nghiệp

Hệ đào
tạo

Trường đào
tạo

Trình
độ

ngoại
ngữ

Trình
độ tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Minh Hiếu 1991 Ấp 2, xã Thạnh
Đức, Bến Lức

Phòng
Tài chính -

Kế toán

Đại
 học

Cử nhân
kế toán

Trung
bình 2014 Chính

 quy

ĐHKT công
nghiệp Long

An
B B 0 0 0839964618 1

2 Đỗ Thị Diễm Tuyết 1985 Ấp 1, xã Tân
Hòa, Bến Lức

Phòng
 Tài chính-

Kế toán

Đại
 học

Cử nhân
kế toán Khá 2017 Chính

 quy

Đại học
Kinh tế công
nghiệp Long

An

B A 0 0 0975248988 2

3 Trương Hiển Vinh 1996 Ấp 4, Lương
Bình, Bến Lức

Khoa YTCC
và DD

Trung
 cấp

Y sĩ
đa khoa

Trung
bình khá 2016 Chính

 quy
Trung cấp Y
tế Long An A A Có 0 0373046147 3

4 Phạm Trần Công Trúc 1987 Ấp 4, xã Long
Định, Cần Đước Khoa ATTP Trung

 cấp
Y sĩ

đa khoa Khá 2012 Chính
 quy

Trường Cao
đẳng Miền

Nam
A A 0 0 0812345658 4

5 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 1995 Ấp 1, Long
Định, Cần Đước

Khoa YTCC
và DD

Trung
 cấp

Y sĩ
đa khoa Khá 2015 Chính

 quy
Trung cấp Y
tế Long An B A Có 0 0854993994 5

6 Nguyễn Thị Trúc Giang 1983
61 Nguyễn Văn

Siêu, KP2,
TTBL

Khoa
KSBT&

HIV/AIDS

Cao
đẳng

Dược
 sĩ Giỏi 2019 Chính

 quy

Cao đẳng
công nghệ

Ladec
B A 0 0 0917097667 6

7 Nguyễn Thị Trúc Phương 1999 Ấp 3, xã Long
Cang, cần Đước

Khoa Dược
TTB-VTYT

Cao
đẳng

Dược
 sĩ

Trung
bình 2021 Chính

 quy
Cao đẳng Đại
Việt Sài Gòn

Giao
tiếp
nâng
cao

Nâng
cao 0 0 0968476171 7

8 Trần Thị Ngọc Tuyền 1996 KP 8, Thị trấn
Bến Lức

Khoa Dược
TTB-VTYT

Cao
đẳng

Dược
 sĩ Giỏi 2019 Chính

 quy
Cao đẳng Đại
Việt Sài Gòn B

UDVP
 nâng
cao

0 0 0827215720 8

9 Trần Diểm My 1994 KP 10, Thị trấn
Bến Lức

 Trạm Y tế xã
Thanh Phú

Trung
 cấp

Y sĩ
đa khoa Khá 2015 Chính

 quy
Trung cấp Y
tế Long An B B Có 0 0812345658 9

10 Trần Thị Y Phụng 1994 Ấp 5, xã Nhựt
Chánh Khoa HSCC Cao

đẳng
Điều

dưỡng Giỏi 2019 Chính
 quy

Cao đẳng
Bách Việt A A Có 0 0346903191 10

11 Lê Thành Đạt 1994
Ấp 7, xã Tân

Bửu huyện Bến
Lức

Phòng
KHNV

Trung
cấp

Y sĩ đa
khoa TBK 2015 Chính

 quy

Trường
Trung cấp kỹ

thuật và
nghiệp vụ

Nam Sài Gòn

B A Có 0 0983185658 11



12 Lê Hữu Phúc 1995 KP 3, TT Bến
Lức

TYT xã
 An Thạnh

Trung
cấp

Y sĩ
đa khoa TBK 2016 Chính

 quy
ĐH Nguyễn
Tất Thành A A Có 0 0948320119 12

13 Bùi Tiền Khôi 1993
Khu phố Bình

Phú, Phường 5,
TP. Tân An

TYT xã
 Tân Bửu

Trung
cấp

Y sĩ
đa khoa Khá 2015 Chính

 quy
Trung cấp Y
tế Long An B B Có 0 0367450911 13

14 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1995 Ấp 3, xã Thạnh
Hòa

TYT xã
Thạnh Hòa

Trung
cấp

Y sĩ
đa khoa TB 2017 Chính

 quy
ĐH Nguyễn
Tất Thành B B 0 0 0375626809 14

15 Đặng Trần Anh Khoa 1997
KP 7, Thị trấn
Bến Lức, Bến

Lức

Khoa Nhi Đại học BSĐK TBK 2021 Chính
 quy

ĐHYK Phạm
Ngọc Thạch Bậc 2 UD

TTCB 0 0 0933628701 15

16 Trần Thị Thu Hà 1994
Phường 6, TP
Tân An, Long

An

Khoa Hổi sức
Cấp cứu Đại học BSĐK Khá 2021 Chính

 quy
ĐYK Võ

Trường Toản B1 Nâng
cao 0 0 0888815494 16

17 Nguyễn Thị Ngọc Quý 1993
Ấp Lò Gạch, xã
Long Hiệp, Bến

Lức

TYT xã
 Tân Bửu

Trung
cấp

Y sĩ
đa khoa TBK 2014 Chính

 quy

Trường
Trung cấp

Quang Trung
B B Có 0 0984760928 17

18 Nguyễn Thị Thanh Hà 1998 Ấp 1, xã Long
Định, Cần Đước

Khoa Nhi Cao
đẳng

Điều
 dưỡng Khá 2019 Chính

 quy

Cao đẳng Y
dược Hồng

Đức

Đang
 học

UDCN
TTCB Có 0 0765285466 18

Ghi chú: 18 thí sinh

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Hộ khẩu
thường trú

vị trí
dự xét tuyển

Trình độ chuyên môn, loại tốt nghiệp, năm tốt nghiệp, hệ đào tạo, trường đào
tạo, ngoại ngữ, tin học

CC
HN

Đối
tượng

ưu
tiên

Số điện thoại Số báo
danhNam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành

Tốt
nghiệp

loại

Năm tốt
nghiệp

Hệ đào
tạo

Trường đào
tạo

Trình
độ

ngoại
ngữ

Trình
độ tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG TTYT BẾN LỨC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH
THÍ SINH KHÔNG ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm Quyết định số               /QĐ-TTYT ngày             /               /2022 của  TTYT Bến Lức)

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Hộ khẩu
 thường trú

vị trí
dự xét
tuyển

Trình độ chuyên môn, loại tốt nghiệp, năm tốt nghiệp, hệ đào tạo, trường
đào tạo, ngoại ngữ, tin học Đối

tượng
ưu tiên

CCHN Số điện thoại Lý do
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành

Tốt
nghiệp

loại

Năm
tốt

nghiệp

Hệ đào
tạo

Trường
đào tạo

Trình
độ

ngoại
ngữ

Trình
độ tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Trần Hồng Mỹ Tú 1999 KP 8, TT Cần
Đước, Long An

Khoa
YTCC

Trung
 cấp

Y sĩ
đa khoa

Trung
bình khá 2019 Chính

 quy
Cao
đẳng

 Quân y
2

0 0 0 Có 0858564018 Thiếu chứng chỉ
ngoại ngữ, tin

học

2 Nguyễn Chung Nghĩa 1996
Ấp Long Hưng,

xã Long Thượng,
huyện Cần Giuộc

Khoa Dược
TTB-
VTYT

Cao
đẳng Dược sĩ Trung

bình 2021 Chính
 quy

Đại học
quốc tế
Hồng
Bàng

0 0 0 0 0964393240
Thiếu chứng chỉ
ngoại ngữ, tin

học

Ghi chú:  02 thí sinh
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